
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01200680 Nguyễn Thị An CĐ12QM 6.5 5.0 5.6 C

2 CC01003341 Ngô Tuấn Anh CĐ12QM 5.5 4.0 4.6 D

3 CD01200935 Nguyễn Quỳnh Anh CĐ12QM 6.0 6.0 6.0 C

4 CC01003159 Nguyễn Thị Vân Anh CĐ12QM 5.5 4.0 4.6 D

5 CD01200510 Xuân Ngọc Ánh CĐ12QM 7.0 6.0 6.4 C

6 CC01100897 Hoàng Anh Dũng CĐ12QM 6.5 0.0 2.6 F KP

7 CD01200890 Nguyễn Tiến Dũng CĐ12QM 6.0 5.0 5.4 D+

8 CC01100899 Ngô Văn Dưỡng CĐ12QM 6.0 6.0 6.0 C

9 CD01200413 Nguyễn Thế Định CĐ12QM 7.0 5.0 5.8 C

10 CD01200659 Đinh Thị Ngọc Giang CĐ12QM 6.0 7.0 6.6 C+

11 CD01200946 Phạm Thị Giang CĐ12QM 7.0 6.0 6.4 C

12 CC01100606 Trần Văn Giang CĐ12QM 5.5 1.0 2.8 F

13 CD01200898 Bùi Quang Hà CĐ12QM 6.0 6.0 6.0 C

14 CC01100024 Nguyễn Thị Hà CĐ12QM 6.5 1.0 3.2 F

15 CD01200769 Đào Công Hậu CĐ12QM 0.0 0.0 0.0 F KP

16 CD01200771 Nguyễn Thị Hoài CĐ12QM 7.5 5.0 6.0 C

17 CC01100424 Nguyễn Văn Hoàng CĐ12QM 6.5 6.0 6.2 C

18 CD01200860 Nguyễn Tài Huấn CĐ12QM 4.5 5.0 4.8 D

19 CD01200807 Phan Ngọc Huy CĐ12QM 0.0 0.0 0.0 F KP

20 CD01200452 Vũ Quang Huy CĐ12QM 5.5 4.0 4.6 D

21 CD01200504 Nguyễn Thị Huyền CĐ12QM 5.5 8.0 7.0 B

22 CC01101494 Nguyễn Hữu Hưng CĐ12QM 6.0 9.0 7.8 B

23 CD01200909 Quyền Thành Nam CĐ12QM 5.5 7.0 6.4 C

24 CD01201010 Nguyễn Thị Phương Nga CĐ12QM 5.5 5.0 5.2 D+

25 CD01200864 Vũ Thị Nga CĐ12QM 6.5 3.0 4.4 D

26 CD01200854 Lê Minh Ngọc CĐ12QM 6.5 1.0 3.2 F

27 CD01200461 Phạm Thị Hải Nguyệt CĐ12QM 6.5 1.0 3.2 F

28 CD01200896 Hoàng Thị Lan Nhi CĐ12QM 6.5 7.0 6.8 C+

29 CD01200577 Hoàng Hà Nhung CĐ12QM 6.5 1.0 3.2 F

30 CC01100742 Lê Thị Thu Nhung CĐ12QM 7.5 8.0 7.8 B

31 CC01003555 Nguyễn Thế Quý CĐ12QM 0.0 0.0 0.0 F KP

32 CC00900949 Trần Đăng Quý CĐ11QM2 3.0 0.0 1.0 F KP

33 CD01200561 Đoàn Thu Quỳnh CĐ12QM 6.0 4.0 4.8 D

34 CD01200524 Lê Văn Thạch CĐ12QM 6.0 5.0 5.4 D+

35 CC01109001 Nguyễn Vũ Thảo CĐ12QM 6.0 5.0 5.4 D+
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36 CD01200809 Nguyễn Ngọc Thạo CĐ12QM 4.5 3.0 3.6 F

37 CD01200892 Hoàng Duy Thịnh CĐ12QM 5.5 0.0 2.2 F KP

38 CD01200468 Nguyễn Thị Thu CĐ12QM 4.5 5.0 4.8 D

39 CD01200395 Trần Xuân Trình CĐ12QM 6.0 3.0 4.2 D

40 CD01200712 Nguyễn Duy Tùng CĐ12QM 0.0 0.0 0.0 F KP

41 CD01200739 Quàng Thị Tuyết CĐ12QM 6.0 4.0 4.8 D

42 CD01200958 Võ Thị Vân CĐ12QM 6.0 4.0 4.8 D

43 CC01105333 Nguyễn Thị Hải Yến CĐ12QM 6.0 4.0 4.8 D

Số sinh viên dự thi:  36   ,   Số sinh viên vắng: 7 Số sinh viên cấm thi: 0
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